	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  Kế toán máy (Accounting on Computers)
Mã số học phần: 4080609
Số tín chỉ học phần: 3 (1-4-4) học trong 16 tuần.
+ Số tín chỉ học phần chỉ có lý thuyết			:	 1 (1-0-2) 
+ Số tín chỉ học phần chỉ có thực hành		: 	 2 (0-4-2)
Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 15	;  Bài tập:            ; Thực hành: 60               
Thực tập:…….;  Đồ án:………;  Tự học: 60
 
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. Ths. Nguyễn Thu Hằng	0806- 03
2. Ths. Phạm Thị Nguyệt	0806- 05
2.2. Bộ môn: Tin học Kinh tế
2.3. Khoa: Công nghệ Thông tin
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết: 
3.2. Môn học học trước: 
4. Mục tiêu của học phần: Môn học cung cấp cho người học công cụ ứng dụng làm sổ sách kế toán trên máy thông qua phần mềm kế toán Misa một cách nhanh chóng thuận tiện và hiệu quả
4.1. Kiến thức:
4.1.1. Tìm hiểu Nguyên lý Kế toán
4.1.2. Tìm hiểu và làm quen với Kế toán máy.
4.1.3. Nắm vững được quy trình và nguyên lý hạch toán kế toán nói chung và kế toán máy nói riêng tại các doanh nghiệp.
4.2. Kỹ năng (Trình bày những kỹ năng cứng và kỹ năng mềm mong muốn sinh viên tích lũy được sau khi hoàn thành học phần?)
Cung cấp cho sinh viên công cụ ứng dụng làm sổ sách kế toán trên máy, đồng thời sinh viên sẽ nắm được quy trình hạch toán kế toán trên phần mềm kế toán máy MISA nói riêng và phần mềm kế toán máy nói chung.
5. Tóm tắt nội dung học phần
Môn học kế toán máy giúp sinh viên làm quen với phần mềm kế toán, tìm hiểu quy trình hạch toán kế toán nói chung và quy trình hạch toán kế toán máy nói riêng. Sinh viên sẽ được thực hiện các thao tác cập nhật, quản lý dữ liệu trong từng phân hệ, nghiệp vụ kế toán phát sinh trong kỳ của doanh nghiệp. Đồng thời có thể lập các báo cáo tài chính, các phân tích tài chính thông qua các số liệu kế toán phát sinh trong kỳ. Từ đó có thể đưa ra những thông tin và định hướng cần thiết cho sự phát triển kinh doanh của doanh nghiệp.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	 Tổng quan về nguyên lý kế toán
	7
	4.1.1

	1.1
	Giới thiệu về kế toán
	
	

	1.2
	Phương pháp chứng từ kế toán
	
	

	1.3
	Phương pháp tài khoản kế toán
	
	

	1.4
	Phương pháp tính giá và kế toán các quá trình kinh doanh
	
	

	1.5
	Sổ kế toán
	
	

	1.6
	Phương pháp tổng hợp – Cân đối và Báo cáo kế toán chủ yếu
	
	

	1.7
	Bộ máy kế toán và mô hình tổ chức bộ máy kế toán.
	
	

	Chương 2
	Giới thiệu về phần mềm kế toán
	0.5
	4.1.1

	2.1
	Khái niệm về phần mềm kế toán
	
	

	2.2
	Mô hình hoạt động của phần mềm kế toán
	
	

	2.3
	Những ưu việt khi sử dụng phần mềm kế toán máy
	
	

	2.4
	Phân loại phần mềm kế toán
	
	

	2.5
	Các tiêu chuẩn và điều kiện của một phần mềm kế toán
	
	

	2.6
	Quy định của Bộ tài chính về hình thức kế toán máy
	
	

	2.7
	Các vấn đề cần chú ý khi lựa chọn phần mềm kế toán máy
	
	

	Chương 3
	Tạo lập cơ sở dữ liệu kế toán với phần mềm MISA – SME.NET
	0.5
	4.2

	3.1
	Tạo cơ sở dữ liệu kế toán trên phần mềm MISA – SME.NET
	
	

	3.2
	Các Menu chính
	
	

	3.3
	Khái quát quy trình hạch toán
	
	

	3.4
	Vai trò quyền hạn trong phòng kế toán
	
	

	3.5
	Một số tùy chọn chung khác trong phần mềm
	
	

	3.6
	Thiết lập một số thông tin chính ban đầu
	
	

	3.7
	Nhập số dư ban đầu
	
	

	Chương 4
	Kế toán vốn bằng tiền với phần mềm MISA SME.NET
	1
	4.1.2, 4.2

	4.1
	Nguyên tắc hạch toán
	
	

	4.2
	Sơ đồ hoạt động vốn bằng tiền
	
	

	4.3
	Thực hành trên phần mềm kế toán
	
	

	Chương 5
	Kế toán mua hàng và công nợ phải trả với phần mềm MISA SME.NET
	1
	4.1.2, 4.2

	5.1
	Nguyên tắc hạch toán
	
	

	5.2
	Sơ đồ hoạt động kế toán mua hàng và công nợ phải trả
	
	

	5.3
	Thực hành trên phần mềm kế toán
	
	

	Chương 6
	Kế toán bán hàng và công nợ phải thu với phần mềm MISA SME.NET
	1
	4.1.2, 4.2

	6.1
	Nguyên tắc hạch toán
	
	

	6.2
	Sơ đồ hoạt động kế toán bán hàng và công nợ phải thu
	
	

	6.3
	Thực hành trên phần mềm kế toán
	
	

	Chương 7
	Kế toán Kho với phần mềm MISA SME.NET
	0.5
	4.1.2, 4.2

	7.1
	Nguyên tắc hạch toán
	
	

	7.2
	Sơ đồ hoạt động nhập xuất kho
	
	

	7.3
	Thực hành trên phần mềm kế toán
	
	

	Chương 8
	Kế toán Công cụ dụng cụ với phần mềm MISA SME.NET
	0.5
	4.1.2, 4.2

	8.1
	Nguyên tắc hạch toán
	
	

	8.2
	Sơ đồ hoạt động quản lý công cụ dụng cụ
	
	

	8.3
	Thực hành trên phần mềm kế toán
	
	

	Chương 9
	Kế toán Tài sản cố định với phần mềm MISA SME.NET
	1
	4.1.2, 4.2

	9.1
	Nguyên tắc hạch toán
	
	

	9.2
	Sơ đồ hoạt động quản lý TSCĐ
	
	

	9.3
	Thực hành trên phần mềm kế toán
	
	

	Chương 10
	Kế toán Tiền lương với phần mềm MISA SME.NET
	0.5
	4.1.2, 4.2

	10.1
	Nguyên tắc hạch toán
	
	

	10.2
	Sơ đồ hoạt động quản lý tiền lương và các khoản trích theo lương
	
	

	10.3
	Thực hành trên phần mềm kế toán
	
	

	Chương 11
	Kế toán Thuế với phần mềm MISA SME.NET
	0.5
	4.1.2, 4.2

	11.1
	Nguyên tắc hạch toán
	
	

	11.2
	Sơ đồ hoạt động kế toán thuế
	
	

	11.3
	Thực hành trên phần mềm kế toán
	
	

	Chương 12
	Kế toán Tổng hợp và Báo cáo tài chính với phần mềm MISA SME.NET
	1
	4.1.2, 4.2

	12.1
	Nhiệm vụ kế toán tổng hợp
	
	

	12.2
	Thực hiện trên phần mềm kế toán
	
	

	6.2. Thực hành 

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết (theo tiêu chuẩn)
	Mục tiêu

	Chương 3
	Tạo lập cơ sở dữ liệu kế toán với phần mềm MISA – SME.NET 
	4
	4.1.2

	Bài tập
	Tạo lập cơ sở dữ liệu kế toán
	
	

	Chương 4
	Kế toán vốn bằng tiền với phần mềm MISA SME.NET
	8
	4.2

	Bài tập
	Cập nhật, báo cáo các nghiệp vụ phát sinh vốn bằng tiền mặt, tiền gửi ngân hàng
	
	

	Chương 5
	Kế toán mua hàng và công nợ phải trả với phần mềm MISA SME.NET
	8
	4.2

	Bài tập
	Cập nhật, báo cáo các nghiệp vụ mua hàng phát sinh trong kỳ
	
	

	Chương 6
	Kế toán bán hàng và công nợ phải thu với phần mềm MISA SME.NET
	8
	4.2

	Bài tập
	Cập nhật, báo cáo các nghiệp vụ bán hàng phát sinh trong kỳ
	
	

	Chương 7
	Kế toán Kho với phần mềm MISA SME.NET
	8
	4.2

	Bài tập
	Cập nhật, báo cáo các nghiệp vụ kho phát sinh trong kỳ
	
	

	Chương 8
	Kế toán Công cụ dụng cụ với phần mềm MISA SME.NET
	4
	4.2

	Bài tập
	Cập nhật, báo cáo các nghiệp vụ công cụ dụng cụ phát sinh trong kỳ
	
	

	Chương 9
	Kế toán Tài sản cố định với phần mềm MISA SME.NET
	8
	4.2

	Bài tập
	Cập nhật, báo cáo các nghiệp vụ tài sản cố định  phát sinh trong kỳ
	
	

	Chương 10
	Kế toán Tiền lương với phần mềm MISA SME.NET
	4
	4.2


	Bài tập
	Cập nhật, báo cáo các nghiệp vụ tiền lương  phát sinh trong kỳ
	
	

	Chương 11
	Kế toán Thuế với phần mềm MISA SME.NET
	4
	4.2

	Bài tập
	Cập nhật, báo cáo các nghiệp vụ thuế phát sinh trong kỳ
	
	

	Chương 12
	Kế toán Tổng hợp và Báo cáo tài chính với phần mềm MISA SME.NET
	4
	4.2

	Bài tập
	Cập nhật, phân bổ, kết chuyển, báo cáo tài chính cuối kỳ
	
	



7. Phương pháp giảng dạy (Trình bày các phương pháp giảng dạy được áp dụng giảng dạy học phần)
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập 
8. Nhiệm vụ của sinh viên (Trình bày các nhiệm vụ sinh viên phải thực hiện)
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/...
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	

	4
	Điểm thực hành/ thí nghiệm/ thực tập
	- Báo cáo, kỹ năng thực hành/....
- Tham gia 100% số giờ.
	30%

	5
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (.... phút)
	

	6
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi thực hành trên máy (45 phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%



9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
	[1] Giáo trình “Kế toán máy”, Bộ môn Tin học kinh tế - Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

	[2] Hướng dẫn thực hành chế độ chứng từ kế toán, sổ kế toán và báo cáo tài chính doanh nghịêp lớn, vừa và nhỏ : Thực hiện từ 30/3/2005, Nguyễn Phương Liên,



11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1-2
	Chương 1:Nguyên lý kế toán
1.1	Giới thiệu về kế toán
1.2	Phương pháp chứng từ kế toán
1.3	Phương pháp tài khoản kế toán
	4
	1
	0
	+ Tra cứu nội dung chương 1 được hướng dẫn trong tài liệu [3]

	3-4
	Chương 1: Nguyên lý kế toán (tiếp)
1.3	Phương pháp tài khoản kế toán (tiếp)
1.4	Phương pháp tính giá và kế toán các quá trình kinh doanh
	3
	2
	0
	+ Tra cứu nội dung chương 1 được hướng dẫn trong tài liệu [3]

	5
	Chương 1:Nguyên lý kế toán (tiếp)
1.5	Sổ kế toán
1.6	Phương pháp tổng hợp – Cân đối và Báo cáo kế toán chủ yếu
1.7	Bộ máy kế toán và mô hình tổ chức bộ máy kế toán.

	3
	2
	0
	+ Tra cứu nội dung chương 1 được hướng dẫn trong tài liệu [3]

	6-7

	Chương 2: 	Tổng quan về phần mềm kế toán
2.1	Khái niệm về phần mềm kế toán
2.2	Mô hình hoạt động của phần mềm kế toán
2.3	Những ưu việt khi sử dụng phần mềm kế toán máy
2.4	Phân loại phần mềm kế toán
2.5	Các tiêu chuẩn và điều kiện của một phần mềm kế toán
2.6	Quy định của Bộ tài chính về hình thức kế toán máy
2.7	Các vấn đề cần chú ý khi lựa chọn phần mềm kế toán máy
	5

	0
	1

	
+Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của Chương (ví dụ: 1.1 đến 1.3, Chương 1).

+Tra cứu thêm nội dung chương 1 được hướng dẫn trong tài liệu [3]
















	8-9
	Chương 3	: Tạo lập cơ sở dữ liệu kế toán với phần mềm MISA – SME.NET
3.1	Tạo cơ sở dữ liệu kế toán trên phần mềm MISA – SME.NET 2015
3.2	Các Menu chính
3.3	Khái quát quy trình hạch toán
3.4	Vai trò quyền hạn trong phòng kế toán
3.5	Một số tùy chọn chung khác trong phần mềm
3.6	Thiết lập một số thông tin chính ban đầu
3.7	Nhập số dư ban đầu.

Chương 4: Kế toán vốn bằng tiền với phần mềm MISA SME.NET
4.1	Nguyên tắc hạch toán
4.2	Sơ đồ hoạt động vốn bằng tiền
4.3	Thực hành trên phần mềm kế toán
	1























1
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3



	+ Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của Chương (ví dụ: 2.1 đến 2.3, Chương 2).

+ Làm bài tập của Chương 2, tài liệu [1],[4].

+ Xem thêm hướng dẫn sử dụng phần mềm, tài liệu [2].















+ Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của Chương (ví dụ: 3.1 đến 3.3, Chương 3).

+ Làm bài tập của Chương 3, tài liệu [1], [4].

+ Xem thêm hướng dẫn sử dụng phần mềm, tài liệu [2]

	10-11
	Chương 5	: Kế toán mua hàng và công nợ phải trả với phần mềm MISA SME.NET
5.1	Nguyên tắc hạch toán
5.2	Sơ đồ hoạt động kế toán mua hàng và công nợ phải trả
5.3	Thực hành trên phần mềm kế toán

Chương 6:	Kế toán bán hàng và công nợ phải thu với phần mềm MISA SME.NET
6.1	Nguyên tắc hạch toán
6.2	Sơ đồ hoạt động kế toán bán hàng và công nợ phải thu
6.3	Thực hành trên phần mềm kế toán
	1
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3
	+ Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của Chương (ví dụ: 4.1 đến 4.3, Chương 4).

+ Làm bài tập của Chương 4, tài liệu [1], [4].

+ Xem thêm hướng dẫn sử dụng phần mềm, tài liệu [2]






+ Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của Chương (ví dụ: 5.1 đến 5.3, Chương 5).

+ Làm bài tập của Chương 5, tài liệu [1], [4].

+ Xem thêm hướng dẫn sử dụng phần mềm, tài liệu [2]
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	Chương 7	: Kế toán Kho với phần mềm MISA SME.NET
7.1	Nguyên tắc hạch toán
7.2	Sơ đồ hoạt động nhập xuất kho
7.3	Thực hành trên phần mềm kế toán

Chương 8	: Kế toán Công cụ dụng cụ với phần mềm MISA SME.NET
8.1	Nguyên tắc hạch toán
8.2	Sơ đồ hoạt động quản lý công cụ dụng cụ
8.3	Thực hành trên phần mềm kế toán
	1











1
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	+ Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của Chương (ví dụ: 6.1 đến 6.3, Chương 6).

+ Làm bài tập của Chương 6, tài liệu [1], [4].

+ Xem thêm hướng dẫn sử dụng phần mềm, tài liệu [2].



+ Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của Chương (ví dụ: 7.1 đến 7.3, Chương 7).

+ Làm bài tập của Chương 7, tài liệu [1], [4].

+ Xem thêm hướng dẫn sử dụng phần mềm, tài liệu [2].

	14-15
	Chương 9: Kế toán Tài sản cố định với phần mềm MISA SME.NET
9.1	Nguyên tắc hạch toán
9.2	Sơ đồ hoạt động quản lý TSCĐ
9.3	Thực hành trên phần mềm kế toán

Chương 10	: Kế toán Tiền lương với phần mềm MISA SME.NET
10.1	Nguyên tắc hạch toán
10.2	Sơ đồ hoạt động quản lý tiền lương và các khoản trích theo lương
10.3	Thực hành trên phần mềm kế toán
	1
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	+ Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của Chương (ví dụ: 8.1 đến 8.3, Chương 8).

+ Làm bài tập của Chương 8, tài liệu [1].

+ Xem thêm hướng dẫn sử dụng phần mềm, tài liệu [2].



+ Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của Chương (ví dụ: 9.1 đến 9.3, Chương 9).

+ Làm bài tập của Chương 9, tài liệu [1], [4].

+ Xem thêm hướng dẫn sử dụng phần mềm, tài liệu [2].
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	Chương 11:	Kế toán Thuế với phần mềm MISA SME.NET
11.1	Nguyên tắc hạch toán
11.2	Sơ đồ hoạt động kế toán thuế
11.3	Thực hành trên phần mềm kế toán

Chương 12:	Kế toán Tổng hợp và Báo cáo tài chính với phần mềm MISA SME.NET
12.1	Nhiệm vụ kế toán tổng hợp
12.2	Thực hiện trên phần mềm kế toán
	1
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	+ Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của Chương (ví dụ: 10.1 đến10.3, Chương 10).

+ Làm bài tập của Chương 10, tài liệu [1], [4]

+ Xem thêm hướng dẫn sử dụng phần mềm, tài liệu [2].



+ Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của Chương (ví dụ: 11.1 đến 11.3, Chương 11).

+ Làm bài tập của Chương 12, tài liệu [1], [4].

+ Xem thêm hướng dẫn sử dụng phần mềm, tài liệu [2].
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